
 MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 1: Trường Mẫu giáo Thuận Thành 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 08/09/2025 đến ngày 12/09/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT63, MT136) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT40, MT44, MT54) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- ĐI BẰNG GÓT 

CHÂN, ĐI KHỤY 

GỐI, ĐI LÙI TRẺ 

ĐI ĐƯỢC BƯỚC 

LÙI LIÊN TIẾP 

KHOẢNG 3M  

(MT10, MT54) 

- XÁC ĐỊNH 

VỊ TRÍ CỦA 

ĐỒ VẬT SO 

VỚI TRẺ 

(MT67, MT98) 

- HÁT " 

TRƯỜNG 

CHÚNG CHÁU 

LÀ TRƯỜNG 

MẦM NON" 

(MT148, MT151, 

MT154) 

- CÔ GIÁO 

CỦA EM 

(SEL) 

(MT118, 

MT131) 

- THƠ " EM 

KHÔNG KHÓC 

NỮA" 

(MT141, 

MT144, 

MT148) 

Chơi ngoài 

trời 

- Giáo dục lễ giáo 

- Trốn tìm  -  Chơi 

tự do 

(MT118) 

- Giáo dục 

ATGT cho trẻ-  

Rồng rắn lên 

mây   - Chơi tự 

do     

(MT119) 

- Hát vui đến 

trường - Vẽ trên 

sân trường  - 

Chơi: Trốn tìm- 

Chơi tự do 

(MT141, MT148) 

- Đọc thơ bạn 

mới-  Lộn 

cầu vòng   - 

Chơi tự do     

(MT115, 

MT141) 

- Đọc thơ “bài 

thơ cô dạy” - 

Trốn tìm   - 

Chơi tự do      

(MT115, 

MT141) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: xếp que 

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi: nấu ăn   * Trò chơi: Bán hàng          

- GÓC NGHỆ THUẬT:* Trò chơi:  vẽ bạn của bé* Trò chơi: Biểu diễn bài hát em đi 

mẫu giáo 

- GÓC XÂY DỰNG:  * Trò chơi: Xây lớp học của bé;  * Trò chơi: Xây vườn hoa 

lớp bé          

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh    * Trò chơi: Quan sát vật 

chìm nổi  

(MT35, MT84, MT102, MT108) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT44, MT54) 

Ngủ - NGỦ (MT50) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ  (MT40, MT50) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Đọc thơ cô 

giáo em 

(MT115, 

MT141) 

- Rèn kỹ năng sống 

cho trẻ“Học tập và 

làm theo tư tưởng 

đạo đức và phong 

cách Hồ Chí Minh”  

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT108, MT113) 

- Hát "Đi học 

về"  

(MT102, 

MT151) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT160) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

(MT148, 

MT162) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT136) 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 2: Lớp 4-5 tuổi yêu thương. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 19/09/2025 

  

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT63, MT118, MT144) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT40, MT44) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- BÒ DÍCH 

DẮC QUA 5 

ĐIỂM 

(MT16, 

MT141) 

- CHỮ SỐ 1 

(MT67, MT89) 

- KHÁM PHÁ 

LỚP HỌC 

(STEAM) 

(MT67, 

MT103, 

MT130) 

- TRUYỆN 

"ĐÔI BẠN 

NHỎ" 

(MT108, 

MT113) 

- TRƯỜNG 

MẦM NON 

EM YÊU 

(MT118, 

MT131) 

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về lớp 

học-   Nhảy lò 

cò-   Chơi tự do 

(MT102, 

MT136) 

- Chuyền bóng- 

Chuyển sỏi- 

Chơi tự do 

(MT54, MT84, 

MT141) 

- Chăm sóc cây 

xanh    -Tập 

tầm vông   - 

Chơi tự do 

(MT141, 

MT144) 

- Chuyện "gà tơ 

đi học"       

Trốn tìm    - 

Chơi tự do     

(MT108, 

MT113) 

- Hát bài vui 

đến trường  - 

Lộn cầu vồng  - 

Chơi tự do        

(MT141, 

MT151) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: xếp que 

- GÓC PHÂN VAI:* Trò chơi: nấu ăn   * Trò chơi: Bán hàng          

- GÓC NGHỆ THUẬT: * Trò chơi:  vẽ bạn của bé* Trò chơi: Biểu diễn bài hát 

em đi mẫu giáo 

- GÓC XÂY DỰNG: * Trò chơi: Xây lớp học của bé          * Trò chơi: Xây vườn 

hoa lớp bé          

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh    * Trò chơi: Quan 

sát vật chìm nổi  

(MT40, MT67, MT89, MT141) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT40, MT44, MT54) 

Ngủ - NGỦ (MT50, MT54) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT40, MT50) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- HÁT: VUI 

ĐẾN 

TRƯỜNG 

(MT54, 

MT119, 

MT148) 

- Đọc thơ bạn 

mới    

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT108, 

MT115) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu   

(MT160) 

- Giáo dục 

ATGT    

(MT119, 

MT141) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT151, 

MT154, 

MT162) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT118, MT136) 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 3: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 22/09/2025 đến ngày 26/09/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ  (MT63, MT119) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT40, MT44) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- TRƯỜN 

THEO 

HƯỚNG 

THẲNG 

(MT18, MT54) 

- ĐỒ DÙNG 

ĐỒ CHƠI 

XINH ĐẸP 

(MT67, 

MT132) 

- CHIA SẺ 

YÊU 

THƯƠNG 

(MT67, 

MT131, 

MT132) 

- CÂU 

CHUYỆN " 

ĐÔI BẠN 

TỐT" 

(MT131, 

MT132, 

MT148) 

- NẶN ĐỒ 

CHƠI 

(MT160) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ bằng phấn 

đdđc của lớp    

-   Tìm bạn  -  

 Chơi tự do    

(MT67, 

MT132) 

- Xếp hình trên 

sân -  Úp lá 

khoai. - Chơi tự 

do  

(MT67, 

MT144) 

- Chăm sóc 

cây- Tập tầm 

vong- Chơi tự 

do   

(MT141, 

MT144) 

- Đọc thơ " bé 

bảo vệ môi 

trường".- Chơi: 

rồng rắn lên 

mây  - Chơi tự 

do      

(MT115, 

MT144) 

- Hát bài "em 

yêu trường 

em".   Chơi: 

nhảy lò cò  

Chơi tự do        

(MT148, 

MT151) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: xếp que 

- GÓC PHÂN VAI  * Trò chơi: nấu ăn   * Trò chơi: Bán hàng          

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi:  vẽ bạn của bé* Trò chơi: Biểu diễn bài hát 

em đi mẫu giáo 

- GÓC XÂY DỰNG:  * Trò chơi: Xây lớp học của bé          * Trò chơi: Xây 

vườn hoa lớp bé          

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh    * Trò chơi: Quan 

sát vật chìm nổi  

(MT67, MT84, MT115, MT136, MT141) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT40, MT44) 

Ngủ - NGỦ (MT50) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT40, MT50) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Hát bài quả 

bóng      

(MT148, 

MT162) 

- Đọc thơ: bé 

không khóc 

nữa     

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT115, 

MT148) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT108, 

MT130) 

- Rèn kĩ năng 

sống cho trẻ      

(MT141) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT151, 

MT162) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT118, MT136) 

  
 



 

MẪU GIÁO  THUẬN THÀNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 1: Trường Mẫu giáo Thuận Thành 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 08/09/2025 đến ngày 12/09/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ- TRÒ CHUYỆN (MT63, MT136) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT40, MT50) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- ĐI BẰNG GÓT 

CHÂN, ĐI KHỤY 

GỐI, ĐI LÙI TRẺ 

ĐI ĐƯỢC BƯỚC 

LÙI LIÊN TIẾP 

KHOẢNG 3M  

(MT10) 

- TRƯỜNG 

MẦM NON 

THÂN YÊU 

( SEL). 

(MT102, 

MT118, 

MT131) 

- TRUYỆN: 

THỎ TRẮNG 

ĐI HỌC 

(MT108, 

MT113) 

- NHẬN 

BIẾT CHỮ 

SỐ 1 

(MT67, 

MT89) 

- HÁT " TRƯỜNG 

CHÚNG CHÁU LÀ 

TRƯỜNG MẦM 

NON" 

(MT132, MT151, 

MT154, MT162) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát vui đến 

trường- Vẽ trên sân 

trường- Chơi tự do 

(MT141, MT144, 

MT148) 

- Đọc thơ bạn 

mới-  Lộn 

cầu vòng   - 

Chơi tự do     

(MT115, 

MT136) 

- Giáo dục 

ATGT cho 

trẻ - Rồng rắn 

lên mây -

 Chơi tự do     

(MT113, 

MT119) 

- Giáo dục lễ 

giáo- Trốn 

tìm-  Chơi tự 

do 

(MT118) 

- Đọc thơ “bài thơ cô 

dạy” - Trốn tìm - Chơi 

tự do      

(MT50, MT141, 

MT144) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC PHÂN VAI    * Trò chơi: nấu ăn      * Trò chơi: Bán hàng          

- GÓC HỌC TẬP:* Trò chơi: Tô màu chữ số; * Trò chơi: xếp que       

- GÓC XÂY DỰNG:* Trò chơi: Xây lớp học của bé;*Trò chơi: Xây vườn hoa lớp bé     

- GÓC NGHỆ THUẬT:* Trò chơi:  vẽ bạn của bé ; * Trò chơi: Biểu diễn bài hát em đi 

mẫu giáo         

- GÓC THIÊN NHIÊN:* Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh; * Trò chơi: Quan sát vật 

chìm nổi  (MT35, MT84, MT130, MT132) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT44, MT54) 

Ngủ - Ngủ (MT50) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT40, MT50) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Giáo dục 

ATGT    

(MT119) 

- Cho trẻ làm 

quen với 

Tiếng Anh - 

Hát "Đi học 

về"  

(MT132) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

-Đọc thơ: cô giáo 

em   

(MT115, MT136, 

MT144) 

- Rèn kỹ năng sống 

cho trẻ“Học tập và 

làm theo tư tưởng 

đạo đức và phong 

cách Hồ Chí Minh”  

(MT108, MT113) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh  

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

(MT148, MT162) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT136) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 2: Lớp 4-5 tuổi yêu thương 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 19/09/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT63, MT136) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT40, MT54) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- TRƯỜN 

THEO HƯỚNG 

THẲNG 

(MT18, MT54) 

- QCN: VÒNG 

TRÒN TÔN 

TRỌNG.CHUY

ỆN "ĐÔI BẠN 

NHỎ" 

(MT102, 

MT118, MT131, 

MT141) 

- XÁC ĐỊNH VỊ 

TRÍ CỦA ĐỒ 

VẬT SO VỚI 

TRẺ 

(MT98) 

- 

                     

                     

    THƠ: 

BẠN MỚI 

(MT115, 

MT118, 

MT141) 

- TÔ MÀU 

TRƯỜNG 

MẦM NON 

(MT67, MT132, 

MT148, MT160) 

Chơi ngoài 

trời 

 - Giáo dục 

ATGT cho trẻ  - 

Rồng rắn lên 

mây  - Chơi tự 

do    (MT115, 

MT119) 

-  Hát bài vui đến 

trường  - Lộn cầu 

vồng - Chơi tự 

do (MT132, 

MT136, MT151) 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về lớp 

học - Nhảy lò cò 

-   Chơi tự do 

(MT102, 

MT118, MT130) 

- Chăm sóc 

cây xanh    -

Tập tầm 

vông   - Chơi 

tự do      

(MT84, 

MT132, 

MT144) 

 - Chuyện "gà tơ 

đi học"     -  Trốn 

tìm    - Chơi tự 

do     

(MT84, MT113, 

MT115, MT141, 

MT144) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN:* Trò chơi: Làm Vườn Nhỏ* Trò chơi: đong nước  

- GÓC PHÂN VAI  * Trò chơi: Bán hàng ;*  Trò chơi: nấu ăn      

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Xem tranh;  * Trò chơi: xếp hạt          

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây trường MN; * Trò chơi: Xây vườn hoa trường 

bé 

- GÓC NGHỆ THUẬT:* Trò chơi:  Vẽ trường MN; * Trò chơi: Biểu diễn bài hát 

vui đến trường        

(MT40, MT67, MT89, MT144) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT40, MT50, MT54) 

Ngủ - NGỦ (MT44, MT136) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ  (MT40, MT44, MT54) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Bài thơ "Cảm 

ơn" Tác 

giả: Nguyễn Thị 

Chung 

(MT115, 

MT131, MT132) 

- Cho trẻ làm 

quen với 

Tiếng Anh  

- Giáo dục 

ATGT    

(MT119) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- HÁT: TRƯỜNG 

CHÚNG CHÁU LÀ 

TRƯỜNG MẦM 

NON (MT54, 

MT119, MT148) 

- Thực hiện 

vở năng 

khiếu   

(MT102, 

MT130, 

MT144) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh  

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

(MT148, 

MT154, MT162) 

Trả trẻ 
- TRẢ TRẺ 

(MT63, MT118) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 3: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 22/09/2025 đến ngày 26/09/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ- TRÒ CHUYỆN (MT102, MT118) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT40, MT54) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9, MT10) 

Học 

- VẼ ĐỒ CHƠI 

TRONG LỚP 

(MT67, MT132, 

MT160) 

- BÒ DÍCH 

DẮC QUA 5 

ĐIỂM 

(MT16, 

MT141, 

MT148) 

- Chuyện : 

Người Bạn 

Tốt 

(MT113, 

MT115, 

MT141, 

MT151) 

- TRƯỜNG 

MẦM NON 

CỦA BÉ 

(STEAM). 

(MT103, 

MT148, 

MT160) 

- KNS: CHIA 

SẺ ĐỒ CHƠI 

TRONG LỚP. 

(MT67, 

MT130, 

MT136, 

MT141) 

Chơi ngoài 

trời 

- Đọc thơ " bé bảo vệ 

môi trường".- Chơi: 

rồng rắn lên mây  - 

Chơi tự do      

(MT115, MT119) 

- Chăm sóc 

cây- Tập tầm 

vong- Chơi tự 

do    

(MT130, 

MT144) 

- Chuyện "gà 

tơ đi học"     -  

Trốn tìm    - 

Chơi tự do     

(MT108, 

MT115) 

- Xếp hình 

trên sân -  

Úp lá khoai. 

- Chơi tự do  

(MT132, 

MT144, 

MT160) 

- Vẽ bằng phấn 

đdđc của lớp    

-   Tìm bạn  -  

 Chơi tự do    

(MT132, 

MT144, 

MT160) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN                    * Trò chơi: Tìm Kiếm Cây Cỏ* Trò chơi: 

Nước bốc hơi  

- GÓC XÂY DỰNG       * Trò chơi: Xây sân chơi trường bé           * Trò chơi: 

Xây vườn hoa trường bé  

- GÓC NGHỆ THUẬT      * Trò chơi: vẽ đồ chơi        * Trò chơi: Biểu diễn bài 

hát vui đến trường             

- GÓC PHÂN VAI   *  Trò chơi: nấu ăn    *  Trò chơi: bán hàng       

- GÓC HỌC TẬP                     * Trò chơi: Xem tranh       * Trò chơi: xếp hạt          

(MT67, MT84, MT102, MT115, MT132, MT136, MT141) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT40, MT44, MT54) 

Ngủ - NGỦ (MT44, MT50) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT40) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

-                

                             Hát 

bài quả bóng      

(MT148, MT151) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh - Thực 

hiện vở năng 

khiếu   

(MT130, 

MT136) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Rèn kĩ năng 

sống cho trẻ    

  

(MT119, 

MT144) 

- Đọc thơ: bé 

không khóc 

nữa     

(MT115) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh - Biểu diễn 

văn nghệ cuối 

tuần  

(MT148, 

MT151, 

MT154) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT63, MT118) 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 1: Trường Mẫu giáo Thuận Thành 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 08/09/2025 đến ngày 12/09/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ- TRÒ CHUYỆN (MT63, MT136) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT50) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng  (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- HĐH: 

TRƯỜN 

THEO 

HƯỚNG 

THẲNG 

(MT18, 

MT54) 

-HĐH: 

CHỮ SỐ 1 

(MT67, 

MT89) 

- HĐH: 

TRUYỆN: GÀ 

CON ĐI HỌC. 

(MT108, 

MT113) 

- HĐH: TRƯỜNG 

MẦM NON 

THÂN YÊU 

(SEL). 

(MT102, MT118, 

MT131) 

- HĐH: TRANG TRÍ 

TRƯỜNG MẦM NON 

(MT67, MT132, 

MT160) 

Chơi ngoài 

trời 

- Giáo dục 

ATGT cho trẻ. 

-  Rồng rắn lên 

mây. 

 - Chơi tự do  

 (MT113, 

MT119) 

- Giáo dục 

lễ giáo         

- Chơi tự do 

(MT118) 

- Đọc thơ “bài 

thơ cô dạy”      

- Trốn tìm       

 - Chơi tự do      

(MT115, 

MT141) 

- Hát vui đến 

trường- Vẽ trên 

sân trường- Chơi 

tự do 

(MT50, MT141, 

MT144) 

- Đọc thơ bạn mới 

-  Lộn cầu vòng       - 

Chơi tự do     

(MT141, MT148) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Tô màu chữ số; * Trò chơi: xếp que 

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi: nấu ăn; * Trò chơi: Bán hàng          

- GÓC NGHỆ THUẬT:* Trò chơi:  vẽ bạn của bé; * Trò chơi: Biểu diễn bài hát em đi 

mẫu giáo         

- GÓC XÂY DỰNG: * Trò chơi: Xây lớp học của bé;* Trò chơi: Xây vườn hoa lớp 

bé          

- GÓC THIÊN NHIÊN:* Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh;* Trò chơi: Quan sát vật chìm 

nổi  

(MT35, MT84, MT130, MT132) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT44, MT54) 

Ngủ - Ngủ (MT50) 

Ăn bữa phụ - Hoạt động ăn xế (MT50) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện 

vở năng 

khiếu 

(MT130) 

- Hát "Đi học 

về"  

- Cho trẻ làm 

quen với 

Tiếng Anh 

(MT102, 

MT115) 

- Rèn kỹ năng 

sống cho trẻ“Học 

tập và làm theo tư 

tưởng đạo đức và 

phong cách Hồ 

Chí Minh”  

(MT108, MT113) 

- Đọc thơ cô giáo 

em   

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT115, MT141) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần  

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng Anh 

(MT148, MT154, 

MT162) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT136) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 2: Lớp 4-5 tuổi yêu thương 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 19/09/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT63, MT136) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT44) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- BÒ DÍCH DẮC 

QUA 5 ĐIỂM 

(MT16, MT141) 

- XÁC ĐỊNH 

VỊ TRÍ CỦA 

ĐỒ VẬT SO 

VỚI TRẺ 

(MT98) 

- THƠ: BẠN 

MỚI 

(MT63, 

MT108, 

MT115, 

MT118) 

- QCN: VÒNG 

TRÒN TÔN 

TRỌNG 

(MT108, MT113) 

- HÁT " 

TRƯỜNG 

CHÚNG CHÁU 

LÀ TRƯỜNG 

MẦM NON" 

(MT102, MT151, 

MT162) 

Chơi ngoài 

trời 

- Chuyền 

bóng            

            - Chuyển 

sỏi       

- Chơi tự do    

(MT54, MT141) 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về lớp 

học                     

- Nhảy lò cò       

                -

 Chơi tự do 

(MT63, 

MT132) 

- Hát bài vui 

đến trường      

- Lộn cầu vồng  

                 - 

Chơi tự do        

(MT44, 

MT151) 

- Chăm sóc cây 

xanh     

-Tập tầm vông   - 

Chơi tự do   

(MT144) 

- Chuyện "gà tơ 

đi học"      

- Trốn tìm     

-Chơi tự do     

(MT102, MT113) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Xem tranh; * Trò chơi: xếp hạt          

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi: Bán hàng; * Trò chơi: nấu ăn      

- GÓC NGHỆ THUẬT :* Trò chơi:  Vẽ trường MN * Trò chơi: Biểu diễn bài hát vui đến 

trường        

- GÓC XÂY DỰNG:* Trò chơi: Xây trường MN * Trò chơi: Xây vườn hoa trường bé 

- GÓC THIÊN NHIÊN:* Trò chơi:  Bé chăm sóc cây xanh * Trò chơi: đong nước  

(MT40, MT67, MT89, MT141) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT40, MT50) 

Ngủ - NGỦ (MT44) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT44) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Giáo dục ATGT  

  

(MT119) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu   

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh  

(MT108, 

MT113) 

- Đọc thơ bạn 

mới     

(MT115, 

MT118) 

-  LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- HÁT: TRƯỜNG 

CHÚNG CHÁU 

LÀ TRƯỜNG 

MẦM NON 

(MT54, MT119) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT132, MT151, 

MT154, MT162) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT63, MT118) 



 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 3: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 22/09/2025 đến ngày 26/09/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ- TRÒ CHUYỆN. (MT102, MT118) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT40) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9, MT10) 

Học 

- ĐI BẰNG GÓT 

CHÂN, ĐI KHỤY 

GỐI, ĐI LÙI TRẺ 

ĐI ĐƯỢC BƯỚC 

LÙI LIÊN TIẾP 

KHOẢNG 3M  

(MT10) 

- TRƯỜNG 

MẦM NON 

CỦA BÉ 

(STEAM). 

(MT102, 

MT103, 

MT132) 

- CÂU 

CHUYỆN " 

ĐÔI BẠN TỐT" 

(MT108, 

MT113, 

MT141) 

- CHIA 

SẺ ĐỒ CHƠI 

TRONG LỚP 

(MT67, MT130, 

MT132, MT141) 

- VẼ ĐỒ CHƠI 

TRONG LỚP 

(MT67, MT132, 

MT160) 

Chơi 

ngoài trời 

- Xếp hình trên 

sân  

-  Úp lá khoai.  

- Chơi tự do  

(MT67, MT144) 

- Vẽ bằng phấn 

đdđc của lớp     

- Tìm bạn   

- Chơi tự do    

(MT67, 

MT132) 

- Hát bài "em 

yêu trường 

em".                  

- Chơi: nhảy lò 

cò                        

- Chơi tự do         

(MT132, 

MT162) 

- Chăm sóc cây 

- Tập tầm vong 

- Chơi tự do    

(MT141, 

MT144) 

- Đọc thơ " bé bảo 

vệ môi trường". 

- Chơi: rồng rắn 

lên mây   

- Chơi tự do      

(MT141, MT144) 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP: * Trò chơi: Xem tranh; * Trò chơi: xếp hạt     

- GÓC PHÂN VAI:*Trò chơi: nấu ăn; * Trò chơi: bán hàng       

- GÓC NGHỆ THUẬT : * Trò chơi: vẽ đồ chơi; * Trò chơi: Biểu diễn bài vui đến trường 

- GÓC XÂY DỰNG: * Trò chơi: Xây sân chơi trường bé ;* Trò chơi: Xây vườn hoa 

trường bé  

- GÓC THIÊN NHIÊN:* Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh; * Trò chơi: Nước bốc hơi  

(MT67, MT84, MT115, MT136, MT141) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT40, MT54) 

Ngủ - NGỦ (MT44, MT50) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT40) 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT132) 

- Rèn kĩ năng sống 

cho trẻ      

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

(MT67, MT141) 

- Đọc thơ: bé 

không khóc nữa  

   

(MT115, 

MT148) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

-  Hát bài quả 

bóng      

(MT148, 

MT151) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

(MT148, MT151, 

MT154) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT63, MT118) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỹ Lộc, ngày 03 tháng 9 năm 2025 

                          Duyệt TKT 
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Mỹ Lộc, ngày 04 tháng 9 năm 2025 
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                  Huỳnh Thị Kim Liên 

 


